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Lần thi thứ:  1 

 

     Học phần: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH    Số tín chỉ: 02. 

   Thời gian làm bài:    

Hình thức thi:  Tự luận   

   Lớp thi:                     hệ : Chính quy   khóa:  2022  - 2026.     

 

 

 

1/ Chọn từ thích hợp để điền vào các chỗ trống: (1 điểm) 

 Nắng mùa thu vàng ............... Trời thu xanh ............... và cao .............. Đồng lúa 

chín vàng ............... lên theo sắc nắng ............... của chiều thu. Hồ thu nước trong 

............... không một gợn sóng. 

Cảnh mùa thu yên ............. và vắng ............ quá. Lòng người cũng lắng .......... theo. 

2/ Chọn và giải thích 3 trong số những từ, ngữ sau: (1 điểm) 

- Trắng, tay trắng, trắng tay, trắng án, mắt trắng, trắng mắt, uống nước trắng, thời 

áo trắng, sách trắng, cái chết trắng, … 

3/ Phân biệt sắc thái nghĩa của 3 từ trong các từ sau: (1 điểm) 

- trú, náu, trốn, ẩn, lẩn, tàng hình 

4/ Tìm 3 trường hợp câu có sử dụng biện pháp tu từ. Cho biết đó là những biện pháp 

tu từ gì? (1 điểm) 

5/ Đọc kỹ hai câu sau và thực hiện các yêu cầu: lên mô hình câu sai, chỉ ra loại lỗi, 

cách sửa, viết lại câu đúng. (2 điểm) 

- Hiện nay trong các tài liệu đã phát hiện nhiều về sao chổi. 

- Sở dĩ em phải ở nhà vì trời mưa nên em không đi đá bóng được. 

6/ Sau thời gian thử việc, ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thông báo với ứng 

viên:  

- “Anh không thích hợp với công việc của Công ty chúng tôi. 

Hãy chỉ ra các nét nghĩa của câu nói trên. (2,5 điểm) 

7/ Đặt dấu câu vào những vị trí cần thiết cho các đoạn văn sau: (1,5 điểm) 
Văn hoá dân gian là cụm từ được dùng để dịch thuật ngữ folklore của phương Tây “Folklore 

trong nguyên nghĩa tiếng Anh là trí tuệ (lore) dân gian (folk) với thời gian trôi chảy nó đã bao 

hàm một trường ngữ nghĩa rộng lớn hơn nhiều” do vậy các nhà nghiên cứu không thể dịch là 

“văn học dân gian” hay “văn nghệ dân gian” đến nay ở nước ta và trên thế giới có nhiều định 

nghĩa về văn hoá dân gian thể hiện những quan niệm khác nhau của các nhà nghiên cứu. 

  

 * Ghi chú:  



Sinh viên được tham khảo tài liệu khi làm bài    

Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi làm bài .     

                                                      

                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022 
 

Trưởng/Phó Khoa (Bộ môn) duyệt đề                  Giảng viên ra đề thi 
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